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STT Mã Tài sản Tên Tài sản Số lượng Mã CTNH

1 QNG-0009325 MBA 180kVA-90718061-2-THIBIDI TBA Tịnh Châu 1-DP 01 18 01 02; 17 03 05

2 QNG-0009328 MBA 250kVA-30523321-2-THIBIDI TBA Nghĩa Thắng 2-DP 01 18 01 02; 17 03 05

3 QNG-1767559 MBA 250kVA-22/0,4kV, 120702106 TBA Lê Khiết 1 01 18 01 02; 17 03 05

4 QNG-1767555 MBA 100kVA-22/0,4kV TBA Ba Ngạc 1 01 18 01 02; 17 03 05

5 QNG-0008853
MBA 160kVA-090498158-EMF TBA NM may Hòa Thọ -Đ.C.Tường 

(may Vinatex)-DP
01 18 01 02; 17 03 05

6 QNG-0007541 MBA 75kVA-60872032-2- THIBIDI TBA Đức Thạnh 2-DP 01 18 01 02; 17 03 05

7 QNG-0007540 MBA 160kVA-10616151-2- THIBIDI TBA Đức Minh 3-DP 01 18 01 02; 17 03 05

8 QNG-0001310
MBA 100KVA-80113008-2-THIBIDI- Sứ Tư nghĩa (XN SXVL Chịu 

lửa 726)-DP
01 18 01 02; 17 03 05

9 QNG-0009294 MBA 160kVA-10201-CEMC TBA Bình Trị 1-DP 01 18 01 02; 17 03 05

10 QNG-0009327 MBA 630kVA-2020936-ABB TBA nuôi tôm Đức Thắng-DP 01 18 01 02; 17 03 05

11 QNG-0007196
MBA 50 kVA-14052058-2-THIBIDI/VN TBA Sơn Long 4 (Sơn Long 

1 cũ)-DP
01 18 01 02; 17 03 05

12 QNG-0007202 MBA 250 kVA-090280709- TBA Đức Minh 8-DP 01 18 01 02; 17 03 05

13 QNG-1767349 MBA 250kVA-120602471- TBA Ngô Sỹ Liên 1 01 18 01 02; 17 03 05

14 QNG-1767353 MBA 250kVA-120802337- TBA Nghĩa Dũng 1 01 18 01 02; 17 03 05

15 QNG-1767361 MBA 160kVA-20916379-2- TBA Nguyễn Chí Thanh 3 01 18 01 02; 17 03 05

16 QNG-1767345 MBA 160kVA-20916366-2- TBA Nghĩa Dũng 9 01 18 01 02; 17 03 05

17 QNG-1767356 MBA 160kVA-20816310-2- TBA Trần Cao Vân 2 01 18 01 02; 17 03 05

18 QNG-1767348 MBA 160kVA-20916430-2- TBA Bà Triệu 3 01 18 01 02; 17 03 05

19 QNG-1767350 MBA 160kVA-20816308-2- TBA Ngô Sỹ Liên 2 01 18 01 02; 17 03 05

20 QNG-1767373
MBA 75kVA-511028-2 TBA Hóa phẩm dầu khí DMC miền Trung-

TM
01 18 01 02; 17 03 05

21 QNG-1767364 MBA 320kVA-10933189-2- TBA Hai Bà Trưng 2 01 18 01 02; 17 03 05

22 QNG-1767366 MBA 250kVA-4061225307339- TBA Lê Trung Đình 3 01 18 01 02; 17 03 05

23 QNG-1767360 MBA 250kVA-120802178- TBA Nguyễn Chí Thanh 1 01 18 01 02; 17 03 05
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24 QNG-1767372 MBA 250kVA-5081225583399- TBA Nghĩa Hà 2 01 18 01 02; 17 03 05

25 QNG-0007548 MBA 250kVA-120802163-EMF TBA Nghĩa An 7 01 18 01 02; 17 03 05

26 QNG-1767344 MBA 100kVA-00113037-2- TBA Quảng Phú 1 01 18 01 02; 17 03 05

27 QNG-1767343 MBA 250kVA-120602467-HANAKA/VN TBA Hùng Vương 1 01 18 01 02; 17 03 05

28 QNG-1767443 MBA 320kVA-10633127-2-Thibidi TBA Bình Châu 12 01 18 01 02; 17 03 05

29 QNG-1767444 MBA 250kVA-21123351-2-Thibidi TBA Bình Hòa 1 01 18 01 02; 17 03 05

30 QNG-1767445 MBA 100kVA-00513140-2-Thibidi TBA Bình Phước 3 01 18 01 02; 17 03 05

31 QNG-1767441 MBA 100kVA-6112210018112-Thibidi TBA Bơm Bình Thanh 3 01 18 01 02; 17 03 05

32 QNG-1767466 MBA 100kVA-102100110-Thibidi TBA Bình Thạnh 4 01 18 01 02; 17 03 05

33 QNG-0007433 MBA 250 kVA-2020245-ABB/VN TBA Bình Hiệp 2 01 18 01 02; 17 03 05

34 QNG-1767448 MBA 100kVA-080898224-EMF TBA Tịnh Thọ 3 01 18 01 02; 17 03 05

35 QNG-1767449 MBA 100kVA-60113004-2-Thibidi TBA Tịnh Thọ 4 01 18 01 02; 17 03 05

36 QNG-1767450 MBA 100kVA-21113694-2-Thibidi TBA Tịnh Hiệp 9 01 18 01 02; 17 03 05

37 QNG-1767451 MBA 100kVA-Mất mạc-Thibidi TBA Tịnh Khê 4 01 18 01 02; 17 03 05

38 QNG-1767452 MBA 160kVA-70816076-2-Thibidi TBA Bơm Núi Sứa 01 18 01 02; 17 03 05

39 QNG-1767453 MBA 160kVA-80616043-2-Thibidi TBA Tịnh Thọ 5 01 18 01 02; 17 03 05

40 QNG-1767454 MBA 160kVA-81016064-2-Thibidi TBA Tịnh Giang 1 01 18 01 02; 17 03 05

41 QNG-1767455 MBA 160kVA-04085-EMF TBA Tịnh Khê 3 01 18 01 02; 17 03 05

42 QNG-1767456 MBA 160kVA-05040-EMF TBA TT Sơn Tịnh 11 01 18 01 02; 17 03 05

43 QNG-1767458 MBA 180kVA-512053-2-Thibidi TBA Bơm Tịnh Bình 1 01 18 01 02; 17 03 05

44 QNG-1767459 MBA 180kVA-508035-2-Thibidi TBA Bơm Tịnh Bình 2 01 18 01 02; 17 03 05

45 QNG-1767460 MBA 100kVA-00113033-2-Thibidi TBA Tịnh Sơn 4 01 18 01 02; 17 03 05

46 QNG-1767461 MBA 100kVA-895-736-TBT TBA Tịnh Phong 8 01 18 01 02; 17 03 05
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47 QNG-1767463 MBA 100kVA-70713086-2-Thibidi TBA Tịnh Hòa 7 01 18 01 02; 17 03 05

48 QNG-1767464 MBA 50kVA-81252166-2-Thibidi TBA Ga Tiến Phát 01 18 01 02; 17 03 05

49 QNG-1767465 MBA 75kVA-71072061-2-Thibidi TBA Tịnh Thọ 6 01 18 01 02; 17 03 05

50 QNG-0007391
MBA 250 kVA-16631207-HANAKA/VN TBA Sơn Tịnh 10 (KDC bờ 

Bắc T.Khúc)-DP
01 18 01 02; 17 03 05

51 QNG-0008772 MBA 400kVA-6061240383224-THIBIDI TBA TT Sơn Tịnh 1 01 18 01 02; 17 03 05

52 QNG-1767538 MBA 180kVA-90718063-2-THIBIDI Nghĩa Dõng 6 01 18 01 02; 17 03 05

53 QNG-1767539 MBA 160kVA-20816323-2-THIBIDI Hồ Xuân Hương 1 01 18 01 02; 17 03 05

54 QNG-1767540 MBA 160kVA-20916375-2-THIBIDI Trần Bình Trong 1 01 18 01 02; 17 03 05

55 QNG-1767514 MBA 50kVA-11252274-2-THIBIDI Ba Xa 12 01 18 01 02; 17 03 05

56 QNG-1767534 MBA 100kVA-90113009-2-THIBIDI Phạm Văn Đồng 3 01 18 01 02; 17 03 05

57 QNG-1767535 MBA 160kVA-20916427-2-THIBIDI Nguyễn Du 1 01 18 01 02; 17 03 05

58 QNG-1767536 MBA 250kVA-120802233-Thủ Đức Quang Trung 5 01 18 01 02; 17 03 05

59 QNG-1767537 MBA 320kVA-13080269-Thủ Đức Trương Quang Trọng 1 01 18 01 02; 17 03 05

60 QNG-1767507 MBA 250kVA-120802169-Thủ Đức Phạm Văn Đồng 5 01 18 01 02; 17 03 05

61 QNG-1767508 MBA 250kVA-800563-ABB Trương Định 3 01 18 01 02; 17 03 05

62 QNG-1767522 MBA 250kVA-12070207-Thủ Đức Bà Triệu 1 01 18 01 02; 17 03 05

63 QNG-1767526 MBA 250kVA-30523308-2-THIBIDI Nghĩa An 6 01 18 01 02; 17 03 05

64 QNG-1767510 MBA 160kVA-20816297-2-THIBIDI Hoàng Hoa Thám 1 01 18 01 02; 17 03 05

65 QNG-0010075 MBA 320kVA-20133012-2- TBA Siêu thị Coop Mark 01 18 01 02; 17 03 05

66 QNG-1767527 MBA 250kVA-30523312-2-THIBIDI TT Đức Phổ 10 01 18 01 02; 17 03 05

67 QNG-1767528 MBA 160kVA-01X0759T-TAKAOKA Phổ Cường 2 01 18 01 02; 17 03 05

68 QNG-1767529 MBA 160kVA-01X0855T-TAKAOKA Sư 307-2 01 18 01 02; 17 03 05

69 QNG-1767530 MBA 160kVA-1LVN2030169-ABB Phổ Phong 6 01 18 01 02; 17 03 05
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70 QNG-1767531 MBA 250kVA-20123015-2-THIBIDI Phổ Phong 3 01 18 01 02; 17 03 05

71 QNG-1767532 MBA 160kVA-0410005T-TAKAOKA Phổ Thuận 2 01 18 01 02; 17 03 05

72 QNG-1767533 MBA 160kVA-E100085-SHIHLIN Phổ An 5 01 18 01 02; 17 03 05

73 QNG-1767515 MBA 75kVA-71072062-2-THIBIDI Đức Phú 10 01 18 01 02; 17 03 05

74 QNG-1767542 MBA 160kVA-508044-2-THIBIDI Đức Phong 2 01 18 01 02; 17 03 05

75 QNG-0007207 MBA 160 kVA-80216019-2- TBA Đức Thắng 8 01 18 01 02; 17 03 05

76 QNG-1767516 MBA 160kVA-90516081-2-THIBIDI Đức Chánh 11 01 18 01 02; 17 03 05

77 QNG-0007526 MBA 100kVA-81213255-2- THIBIDI TBA TT Mộ Đức 11 (WB) 01 18 01 02; 17 03 05

78 QNG-1767543 MBA 160kVA-00116007-2-THIBIDI TT Mộ Đức 4 01 18 01 02; 17 03 05

79 QNG-1767544 MBA 250kVA-0310044T-TAKAOKA TT Mộ Đức 5 01 18 01 02; 17 03 05

80 QNG-1767549 MBA 75kVA-22/0,4kV TBA Ba Dinh 2 01 18 01 02; 17 03 05

81 QNG-1767550 MBA 75kVA-22/0,4kV TBA Ba Dinh 3 01 18 01 02; 17 03 05

82 QNG-1767506 MBA 50kVA-4083205469046-THIBIDI Ba Động 5 01 18 01 02; 17 03 05

83 QNG-1767517 MBA 250kVA-11123425-2-THIBIDI Phạm Văn Đồng 2 01 18 01 02; 17 03 05

84 QNG-1767519 MBA 250kVA-120802113-Thủ Đức Nghĩa Dõng 2 01 18 01 02; 17 03 05

85 QNG-0006826 MBA 400 kVA-800519-ABB TBA TBA Hùng Vương 5 01 18 01 02; 17 03 05

86 QNG-1767520 MBA 250kVA-12070203-Thủ Đức Nguyễn Tự Tân 2 01 18 01 02; 17 03 05

87 QNG-0007547 MBA 320kVA-80423028-2-HANAKA TBA Quang Trung 14 01 18 01 02; 17 03 05

88 QNG-1767523 MBA 250kVA-120802164-EMF Bà Triệu 2 01 18 01 02; 17 03 05

89 QNG-1767509 MBA 160kVA-20916355-2-THIBIDI Hai Bà Trưng 5 01 18 01 02; 17 03 05

90 QNG-1767524 MBA 250kVA-11223484-2-THIBIDI Nghĩa Dõng 3 01 18 01 02; 17 03 05

91 QNG-1767525 MBA 160kVA-20916439-2-THIBIDI Nghĩa Phú 1 01 18 01 02; 17 03 05

92 QNG-1767511 MBA 250kVA-120802173-EMF Chu Văn An 2 01 18 01 02; 17 03 05
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93 QNG-1767512 MBA 250kVA-12070201-EMF Nguyễn Thông 1 01 18 01 02; 17 03 05

94 QNG-1767362 MBA 250kVA-12070204- TBA Nguyễn Thụy 2 01 18 01 02; 17 03 05
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